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1 Mã Thị Thảo Vy 4/12/2009 Nữ Cao Lan Đắk Gằn Đắk Mil Nùng Mã Văn Hùng 10 10 10 9 10 10 9 9 10 9 96 x

2 Mã Văn Minh 6/08/2009 Nam Cao Lạng Đắk Gằn Đắk Mil Nùng Nông Thị Chẻn 10 10 9 9 10 10 9 9 10 9 95

3 H- Trinh Knul 17/7/2009 Nữ Đăk Gằn Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y Tiêu Kpơr 9 10 7 7 9 9 10 9 9 8 87 x

4 Y- Đung Byă 1/02/2009 Nam Đăk Krai Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y- Nhơng 10 10 10 9 10 8 7 8 8 7 87 x

5 H- Chê Ra Byă 25/4/2009 Nữ Đăk Krai Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y-Siên 10 10 9 7 9 9 9 9 7 7 86 x

6 H' Chúc 16/6/2009 Nữ Đăk Gằn Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y' Sên 8 9 9 7 8 8 10 9 10 7 85 x

7 Y-Ria Kpơr 12/12/2009 Nam Đăk Gằn Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y-Huốt B.Krông 9 9 9 8 8 7 10 7 8 9 84

8 Y Chiêu 26/9/2009 Nam Đăk Láp Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y Chrơh 9 9 7 8 8 9 8 8 8 6 80

9 H- Doang Byă 5/03/2009 Nữ Đăk Krai Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y- Thị Byă 9 9 9 7 9 8 7 8 8 6 80

10 Y- Thê Hoa 24/8/2009 Nam Đăk Krai Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông H- Uy 10 8 9 7 7 6 6 7 8 8 76

11 Y- Khim Byă 21/4/2009 Nam Đăk Krai Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y- Thel Byă 10 8 10 7 8 7 5 8 5 6 74

12 H-Nguyn Niê 17/11/2009 Nữ Đăk Krai Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y-K ưKpơr 5 7 9 6 8 6 5 7 8 7 68

13 H- Ghi 12/03/2008 Nữ Đăk Sra Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông Y- Tuyên 5 6 5 6 8 7 7 8 7 7 66

14 H- Quế Ya 19/4/2009 Nữ Đăk Krai Đắk Gằn Đắk Mil M'Nông H- Châu 7 6 7 5 5 5 5 6 7 6 59

15 Triệu Thị Khánh Ngọc 20/9/2009 Nữ Thôn 4 Đắk N'Drot Đắk Mil Tày Triệu Văn Nam 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x

16 Hoàng Thị Xinh 28/2/2009 Nữ Thôn 6 Đắk N'Drot Đắk Mil Dao Hoàng Tòn Lưu 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 99 x

17 Triệu Mùi Khé 22/3/2009 Nữ Thôn 6 Đắk N'Drot Đắk Mil Dao Triệu Vườn Phu 10 9 10 9 9 10 9 9 10 10 95 x

18 Võ Thị Ngọc Dịu 13/7/2009 Nữ Thôn 4 Đắk N'Drot Đắk Mil Mường Võ Trường Danh 10 10 9 9 9 9 10 9 10 10 95 x

19 Vi Thị Bích Hiền 5/11/2009 Nữ Thôn 5 Đắk N'Drot Đắk Mil Nùng Vi Văn Thắng 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 93

20 Đặng Quý Hinh 20/6/2009 Nam Thôn 3 Đắk N'Drot Đắk Mil Dao Đặng Phúc Quý 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 93

21 Hà Thị Thu Hoài 6/09/2009 Nữ Thôn 7 Đắk N'Drot Đắk Mil Nùng Hà Văn Hạnh 9 8 9 9 10 9 9 9 10 10 92

22 Nguyễn Thị Yến 5/07/2009 Nữ Thôn 4 Đắk N'Drot Đắk Mil Mường Nguyễn văn Sáng 10 9 9 9 9 9 8 9 9 9 90

23 Hoàng Hữu Tài 25/2/2009 Nam Thôn 3 Đắk N'Drot Đắk Mil Dao Hoàng Phúc An 9 10 9 9 10 9 9 9 8 8 90

24 Chíu Dương Quỳnh Hương 1/05/2009 Nữ Thôn 9 Đắk N'Drot Đắk Mil Dao Chíu Chăn Hỷ 10 9 9 8 10 8 9 7 8 9 87

25 Nông Thị Điệp 19/4/2009 Nữ Thôn 7 Đắk N'Drot Đắk Mil Tày Nông Văn Đức 9 10 7 10 7 8 9 8 9 9 86

26 Mạc Thị Kim Oanh 24/12/2009 Nữ Thôn 7 Đắk N'Drot Đắk Mil Nùng Mạc Văn Khang 8 8 9 9 9 9 7 9 9 9 86

27 Siêm Quầy Nần 24/10/2009 Nam Thôn 6 Đắk N'Drot Đắk Mil Dao Siêm Phộng Cắn 9 8 9 7 6 8 9 8 9 8 81
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28 Đặng Hiếu Thanh 2/05/2009 Nam Thôn 4 Đắk N'Drot Đắk Mil Dao Đặng Văn Long 7 9 7 9 7 8 9 7 9 9 81

29 H-Chi B.krông 13/9/2009 Nữ Đăk Rla Đắk N'Drot Đắk Mil M'Nông H Nga 7 9 9 9 6 6 8 7 9 9 79 x

30 H'- Thảo 26/5/2009 Nữ Đăk Rla Đắk N'Drot Đắk Mil M'Nông Lê Văn Hân 8 10 8 9 6 9 5 7 7 8 77 x

31 Lô Thị Ánh Sương 7/10/2009 Nữ Thôn 4 Đắk N'Drot Đắk Mil Tày Lô Văn Minh 8 7 7 7 6 6 8 7 6 8 70

32 H Alê Na Byă 5/01/2009 Nữ Đăk Rla Đắk N'Drot Đắk Mil Ê đê Y-Kũ 9 7 6 5 5 7 6 5 7 7 64

33 Lăng Thị Thùy Vy 14/8/2009 Nữ Thôn 1 Đắk Rla Đắk Mil Nùng Lăng Văn Khiêm 10 10 9 9 9 7 6 7 9 8 84 x

34 Lầu Thị La 17/3/2009 Nữ Đăk Rla Đắk Rla Đắk Mil H'Mông Lầu Giống Mua 7 8 8 8 7 8 9 10 9 9 83 x

35 Vi Thị Kim Chi 23/12/2009 Nữ Thôn 5 Đắk Rla Đắk Mil Nùng Vi Văn Nét 10 10 9 9 9 8 6 7 6 7 81 x

36 H'- Nguyệt 20/1/2009 Nữ Đăk Săk Đắk Săk Đắk Mil M'Nông Y-Hàn 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 92 x

37 H- Úc- Lin 4/08/2009 Nữ Đăk Săk Đắk Săk Đắk Mil M'Nông Y- Sron 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90 x

38 H'- Hằng 12/11/2009 Nữ Đăk Mâm Đắk Săk Đắk Mil M'Nông Y' Thế 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90 x

39 Y- A Sử 28/9/2009 Nam Đăk Săk Đắk Săk Đắk Mil M'Nông Y- Đoa 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 88

40 H- Úc 29/12/2009 Nữ Đăk Săk Đắk Săk Đắk Mil M'Nông Y- Srơi 9 7 9 9 7 9 7 9 6 8 80

41 Chạo Nữ Hoài Thu 24/10/2009 Nữ Đức Bình Đức Mạnh Đắk Mil Thái Chạo Xuân Thanh 9 9 9 7 8 7 8 8 9 8 82

42 H-Pinh 19/8/2009 Nữ Jun Juh Đức Minh Đắk Mil M'Nông H- Mong 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 89 x

43 Y-Trực 20/9/2009 Nam Jun Juh Đức Minh Đắk Mil M'Nông Điểu Thuận 10 9 9 9 9 9 9 9 7 8 88 x

44 H- Triệu Vy 1/12/2009 Nữ Jun Juh Đức Minh Đắk Mil M'Nông Y-Khuyn 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 87

45 Y'Chawk knul 21/11/2009 Nam Jun Juh Đức Minh Đắk Mil M'Nông Y' Wiên 8 8 9 9 8 9 9 8 8 9 85

46 H- Mia 28/1/2009 Nữ Jun Juh Đức Minh Đắk Mil M'Nông Y- Jăi 8 9 8 8 8 8 8 7 8 8 80

47 Y- Viliam 3/01/2009 Nam Jun Juh Đức Minh Đắk Mil M'Nông Y- Ngân 7 8 9 7 9 8 6 6 5 6 71

48 Mông Thị Ngọc Diệp 1/02/2009 Nữ Tây Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Mông Văn Đài 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 97

Hổ khẩu

không 

hợp lệ

49 Lương Diệu Linh 24/8/2009 Nữ Đông Sơn Long Sơn Đắk Mil Tày Lương Văn Hoàng 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 96 x

50 Hoàng Thị Bích 24/5/2009 Nữ Tây Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Hoàng Văn Sấn 9 9 10 10 9 9 10 9 9 10 94 x

51 Hứa Thị Loan 9/03/2009 Nữ Tây Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Hứa Văn Huấn 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9 94 x

52 Hoàng Thị Thùy Linh 13/2/2009 nữ Đông Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng  Hoàng Văn Vệ 10 9 9 8 7 9 9 9 9 9 88 x

53 Trương Thị Bích Na 2/05/2009 Nữ Tây Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Trương Văn Xưởng 7 8 9 10 9 9 9 9 7 10 87

54 Hoàng Quốc Khải 12/10/2009 Nam Đông Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Hoàng Văn Nhời 10 7 7 8 9 7 9 9 9 8 83

55 Chu Thị Diệp Chi 22/6/2009 Nữ Đông Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Chu Văn Xuân 7 8 7 7 9 8 9 8 9 9 81

56 Triệu Thị Phương 22/7/2009 Nữ Nam Sơn Long Sơn Đắk Mil Dao Triệu Sáng Phú 8 6 6 7 8 8 9 8 9 9 78

57 Hoàng Thị Giang 13/5/2009 Nữ Nam Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Hoàng Văn Thang 8 8 7 8 7 8 7 7 8 9 77

58 Chu Gia Bảo 18/10/2009 Nam Tây Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Chu Văn Thanh 8 7 8 7 9 7 8 7 7 8 76
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59 Lý Bảo Diệp 28/9/2009 Nữ Nam Sơn Long Sơn Đắk Mil Nùng Lý Văn Chung 5 7 5 6 9 8 8 7 8 9 72

60 H-Chuyn 3/02/2008 Nữ Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y- Rêm 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 92 x

61 H Trà My 30/3/2009 Nữ SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y Xiên 10 10 9 9 9 9 5 9 9 9 88 x

62 H-Gên 11/01/2009 Nữ SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Bel 9 10 9 9 9 9 7 7 8 9 86 x

63 H-Bât 27/2/2009 Nữ SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Mat 8 8 9 8 9 8 8 8 9 9 84 x

64 H- Ka Truy Na 5/03/2009 Nữ Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y- Khoaih 8 7 8 7 9 9 9 9 9 9 84 x

65 H-Uyêt 18/4/2009 Nữ SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Thiêm 10 9 9 8 9 8 7 7 9 7 83 x

66 H- Su Chin 26/3/2009 Nữ Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y- Grơng 9 8 6 6 9 9 8 9 9 10 83 x

67 H- Kim Oanh 7/07/2009 Nữ SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y Điệp 9 8 9 9 8 9 5 8 7 9 81

68 Y- Đa Nô Y 10/03/2009 Nam Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y- Đa Wit 8 7 10 8 9 8 9 8 7 7 81

69 H-Soăt 9/10/2009 Nữ SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y Nhật 9 10 8 8 8 8 8 7 7 7 80

70 H - Khat 4/04/2009 Nữ Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông H' Nơp 8 8 9 9 8 9 7 7 7 8 80

71 H- Chân 14/2/2009 Nữ SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Bi 9 9 9 9 9 9 5 6 6 7 78

72 H-SinGer 27/8/2009 Nữ Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y- Tơt 7 7 9 9 6 9 7 6 8 8 76

73 H- Rem 25/10/2009 Nữ Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y- Trong 5 7 8 7 8 9 7 6 7 8 72

74 Y Yêu Hen Ry 6/10/2009 Nam Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Hùng 7 7 8 8 8 9 6 6 5 6 70

75 Y-Rô Ny 13/6/2009 Nam Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Lep 5 6 8 6 7 8 6 5 9 7 67

76 Y' Chí 26/2/2009 Nam Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y- Tuyên 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 64

77 Y- Joh Ny 13/6/2009 Nam Bu Đăk Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Lep 6 6 6 6 6 6 6 5 8 6 61

78 Y-Thạch 20/10/2008 Nam SaPa Thuận An Đắk Mil M'Nông Y-Plim 6 6 5 5 3 6 5 5 5 5 51

DTTS khác

1 Thuận An
2 Đắk Gằn 1

3 Đức Minh
4 Long Sơn 4

5 ĐắkNdrót 4

6 ĐắkRla 3

7 Đắk Sắk

Tổng 12

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO TỪNG XÃ

TT Tổng số
DTTS tại chỗ

Chia ra
Xã

3

3

30
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4
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